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Tóm tắt: Ảnh hưởng của việc dùng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản lên môi 
trường và sức khỏe con người đã thúc đẩy các nghiên cứu tìm ra các sản 
phẩm thay thế. Gần đây, prebiotic, chất kích thích hệ miễn dịch tự nhiên 
đã được sử dụng rộng rãi để thay thế cho kháng sinh. Trong các 
prebiotic thông dụng, mannan oligosaccharides (MOS) được quan tâm 
nghiên cứu nhiều nhất. Báo cáo này tổng quan vai trò của MOS trong 
nuôi cá và một số loài động vật giáp xác. Báo cáo cũng đề xuất nghiên 
cứu tiếp theo về ứng dụng của MOS trong nuôi trồng thủy sản. 
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Abstract: Effects of antibiotics usage in aquaculture, on environment and human 
health, has prompted the search for alternative products. Recently, 
prebiotics, natural immunostimulants, have been used as alternative to 
antibiotics. Among common prebiotics used, mannan oligosaccharides 
(MOS) have received heightened attention. This report reviews the role 
of MOS on the culture of fishes and crustacean. Suggestions for further 
research on the application of MOS in aquaculture are also included.  
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I. GIỚI THIỆU 

Cải thiện sức khỏe của đối tượng nuôi trong sản xuất là một trong những nhân tố 
quyết định thành công của nghề nuôi trồng thủy sản (Dimitroglou et al., 2009). 
Trong nhiều thập kỷ qua, kháng sinh đã được dùng trong nuôi trồng thủy sản ở 
liều thấp để cải thiên tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ sống của đối 
tượng nuôi (Rosen, 1996). Tuy nhiên, việc sử dụng kháng sinh đã tạo nên mối lo 
ngại về sự phát triển của vi khuẩn kháng lại kháng sinh trong vật nuôi và trong 
người sử dụng. Hạn chế hoặc cấm sử dụng kháng sinh bổ sung vào thức ăn cho cá 
và giáp xác đã được ban hành ở nhiều quốc gia trên thế giới đã khuyến khích các 
nghiên cứu tìm ra các chất thay thế (Genc et al., 2007a). 

Prebiotics là chất kích thích hệ miễn dịch tự nhiên đã được chứng minh là 
chất thân thiện với môi trường có khả năng thay thế kháng sinh trong nuôi cá và 
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giáp xác (Ringo et al., 2010). Prebiotics là “thành phần lên men chọn lọc, cho 
phép sự thay đổi mang tính đặc hiệu về thành phần loài hoặc/và hoạt động của hệ 
vi khuẩn đường ruột làm tăng sức khỏe của vật chủ một cách gián tiếp” (Gibson et 
al., 2004). Bằng cách cung cấp dinh dưỡng đặc hiệu cho một hoặc một vài loại vi 
khuẩn có lợi trong đường ruột, prebiotic cải biến lại hệ vi khuẩn đường ruột của 
vật nuôi (Teitelbaum and Walker, 2002). Prebiotics có thể được áp dụng rộng rãi 
trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Trong nhiều loại 
prebiotics thông dụng, mannan oligosaccharide (MOS) đã được nghiên cứu nhiều 
trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản (Bongers and van der Huevel, 
2003, Gibson et al., 2004, Patterson and Burkholder, 2003, Ringo et al., 2010, 
Yousefian and Amiri, 2009). MOS được chiếc xuất từ thành thế bào nấm men 
Saccharomyces cerevisiae, là glucomannoprotein phức tạp chứa α -1- 3 MOS và α 
- 1-6 MOS. MOS được biết đến là một prebiotic dùng. Gần đây, nhiều kết quả 
nghiên cứu cho thấy hiệu quả tích cực của mannan oligosaccharide (MOS) lên tỷ 
lệ sống, tăng trưởng và khả năng miễn dịch của một số loài cá và giáp xác (Bogut 
et al., 2006, Craig and McLean, 2003, Culjak et al., 2006, Daniels et al., 2006, 
Dimitroglou et al., 2007, Dimitroglou et al., 2006, Genc et al., 2007a, Hossu et al., 
2005b, Staykov, 2004, Staykov et al., 2005b, Staykov et al., 2005a, Staykov et al., 
2006, Terova et al., 2009, Zhou and Li, 2004). Bài báo này tổng quan về vai trò 
của MOS trong nuôi một số loài cá và giáp xác, trong đó, đề cập đến tăng trưởng, 
sinh lý, khả năng miễn dịch của đối tượng nuôi.  
 
II. LIỀU LƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG MOS TRONG NUÔI 
THỦY SẢN 

Phương pháp sử dụng MOS phụ thuộc vào đối tượng nuôi, giai đoạn nuôi và môi 
trường nuôi. Trong nuôi thủy sản MOS được trộn vào thức ăn (Dimitroglou et al., 
2008, Dimitroglou et al., 2006, Genc et al., 2007a, Sang et al., 2009, Staykov et 
al., 2006) hoặc làm giàu thức ăn sống (Daniels et al., 2006, Salze et al., 2008). 
MOS được bổ sung vào thức ăn của giáp xác (marron - Cherax tenuimanus, 
yabbies - Cherax destructor và tôm hùm - Panulirus ornatus) và một số loài cá  
như cá hồi, cá chép, cá basa, cá rô phi, chá chẽm (Sang and Fotedar, 2011). 

Liều lượng sử dụng MOS trong nuôi trồng thủy sản cũng là một yếu tố quan 
trọng quyết định hiệu quả nuôi. Sử dụng MOS dưới mức nhu cầu cần thiết của 
sinh vật thường không mang lại hiệu quả tác dụng của MOS, trong khi đó nếu sử 
dụng trên mức nhu cầu cần thiết, giá thành sản xuất sẽ cao, giảm lợi nhuận, thậm 
chí có thể có tác dụng tiêu cực đến đối tượng nuôi, liều sử dụng thích hợp của 
MOS  cho tôm marron là 0,2 đến 0,4% trọng lượng thức ăn. Ở liều thấp hơn 0,2% 
không cho thấy tác dụng của MOS, ở liều lượng cao hơn 0,4%, hiệu quả tác dụng 
của MOS thấp hơn so với liều lượng 0,2 đến 0,.4%  (Sang et al., 2011a). Ở tôm 
hùm và tôm yabbies, MOS đã được sử dụng ở liều lượng 0,4% bổ sung vào thức 
ăn cho kết quả tích cực (Sang and Fotedar, 2010, Sang et al., 2011b). Mặc dù liều 
lượng MOS thích hợp cho tôm yabbies và tôm hùm chưa được nghiên cứu, tuy 
nhiên bổ sung 0,4% MOS vào thức ăn là liều lượng sử dụng thông thường trong 
nuôi giáp xác (Genc et al., 2007a) và cá (D’Abramo and Robinson, 1989, 
Dimitroglou et al., 2008, Dimitroglou et al., 2006). Trong nuôi cá, MOS được làm 
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giàu cho Artermia làm thức ăn cho ấu trùng cá giò là 0,2% trọng lượng khô (Salze 
et al., 2008). MOS bổ sung ở mức từ 0,2% đến 0,6% đã được áp dụng trong nuôi 
cá hồi (Oncorhynchus mykiss) (Dimitroglou et al., 2009, Staykov et al., 2007), 
0,2% đến 0,4% trong nuôi cá chẽm (Torrecillas et al., 2007), 0.2% trong nuôi cá 
da trơn (Ictalurus punctatus) (Welker et al., 2007) và 0,2 đến 0,4% trong nuôi cá 
tráp (Sparus aurata) (Dimitroglou et al., 2010).  
 
III. HIỆU QUẢ CỦA MOS TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Hiệu quả của MOS trong nuôi trồng thủy sản đã được chứng minh trên nhiều đối 
tượng nuôi. Staykov et al. (2005b) đã tiến hành thí nghiệm trên cá chép tại trường 
đại học Trakia-Bulgaria với hàm lượng bổ sung MOS là 0,2% vào thức ăn thương 
mại có chứa 23,5% protein và 5,4% lipid.  Kết quả cho thấy khối lượng trung bình 
của cá ăn thức ăn có MOS là 480 g cao hơn (P < 0.05) so với khối lượng cá ăn 
thức ăn đối chứng (430 g). Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) giảm, tỷ lệ chết của cá 
ở lô thí nghiệm cho ăn bổ sung MOS là 1,92% thấp hơn so với lô đối chứng là 
3,59%. Kết quả trên tương tự với thí nghiệm của Culjak et al. (2006) thực hiện 
trên cá chép (Cyprinus carpio L) với hàm lượng bổ sung là 0,6% MOS. Kết quả 
cho thấy khối lượng của cá ăn thức ăn có bổ sung MOS cao hơn 24% so với đối 
chứng, hệ số chuyển đổi thức ăn FCR giảm từ 2,06 xuống còn 1,06, tỷ lệ chết 
cũng giảm từ 50% xuống còn 16,7%. Ở cá hồi (Oncorhynchus mykiss) với mức bổ 
sung 0,2% MOS vào thức ăn của cá đã cho kết quả khối lượng trung bình của cá 
tăng 13,7%. Cá được ăn bổ sung MOS có tỷ lệ chết (0,58%) và FCR (0,83)  thấp 
hơn so với lô đối chứng (1,68% và 0,91). Với cá nuôi từ giai đoạn 100g đến xấp 
xỉ 310g trong hệ thống nuôi nước chảy, kết quả cho thấy MOS cải thiện đáng kể 
sự tăng trưởng và sức khỏe của cá. Khối lượng của cá hồi cho ăn thức ăn có bổ 
sung MOS cao hơn 10% so với cá đối chứng. FCR của cá ăn thức ăn có bổ sung 
MOS thấp hơn 11,2% so với lô đối chứng, tỷ lệ chết của cá cũng giảm từ 5% 
xuống còn 2,95% (Staykov et al., 2007). Đối với cá nheo giống (Silurus glanis), 
khối lượng trung bình của cá ăn thức ăn có bổ sung MOS cao hơn 9,7% so với cá 
ở lô đối chứng. FCR của cá ăn bổ sung MOS giảm 11,6% so với lô đối chứng và 
tỷ lệ chết cũng giảm từ 28,33% xuống còn 16,67% (Bogut et al., 2006). Hanley et 
al. (1995) kết luận rằng khi bổ sung 0,6% MOS vào thức ăn của cá, tỷ lệ sống và 
khối lượng của cá tăng 22,5% và 27,2% so với cá đối chứng. Thí nghiệm của 
Hossu et al. (2005) thực hiện trên cá vược vằn (Morone chrysops X M. saxatilis) 
cho thấy sau 12 tuần nuôi khối lượng cá ăn thức ăn có bổ sung MOS cao hơn đáng 
kế so với cá ăn thức ăn đối chứng. Tỷ lệ sống của cá ở lô thí nghiệm có bổ sung 
MOS là 80%, cao hơn so với lô đối chứng (72-73%) sau 21 tuần nuôi. Đối với cá 
vược giống (Dicentrarchus labrax), bổ sung MOS ở mức 0,2 và 0,4% vào thức ăn 
đã ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng, mô học và những đặc tính sinh hóa của cá. 
Khối lượng cá sau kết thúc thí nghiệm, tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) và 
tuyệt đối của cá ăn thức ăn có bổ sung MOS cao hơn khoảng 10% so với cá không 
ăn thức ăn có bổ sung MOS (Torrecillas et al., 2007). MOS được sử dụng một 
cách có hệ thống trong thức ăn dùng trong các trại nuôi thương phẩm và đã cho 
thấy hiệu quả của nó trong cải thiện sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số chuyển đổi 
thức ăn của cá chẽm và cá tráp (Hossu et al., 2005b, Hossu et al., 2005a).  
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Bảng 1. Hiệu quả việc bổ sung MOS vào thức ăn của một số đối tượng thủy sản 

Loài               Kết quả Tài liệu tham khảo 

Cá hồi Đại Tây dương 
(Atlantic salmon) Salmo 
salar 

Giảm lượng oxy tiêu thụ; tăng hàm 
lượng protein và năng lượng trong 
cơ thể cá. 

(Grisdale-Helland et 
al., 2008) 

Cá da trơn Channel 
catfish 
(Ictalurus punctatus) 

Không có tác dụng đối với sinh 
trưởng, huyết học hay chức năng 
miễn dịch và tỷ lệ sống khi cảm 
nhiễm với Edwardsiella ictaluri. 
 

(Welker et al., 2007) 

Ấu trùng Cá giò 
(Rachycentron 
canadum) 

Tăng tỷ lệ sống của con giống và 
lông mao ruột; giảm không bào 
ngoài nhân. 
 

(Salze et al., 2008) 

Tôm  hùm châu Âu 
(Homarus gammarus) 
 

Tăng tỷ lệ sống của ấu trùng. (Daniels et al., 2006) 

Cá chẽm châu Âu 
(Dicentrarchus labrax)   

Tăng tốc độ sinh trưởng; giảm 
không bào lipid và hạn chế Vibrio 
alginolyticus ở thượng thận. 
 

(Torrecillas et al., 
2007) 

Cá hồi (Rainbow trout) 
(Oncorhynchus mykiss)  

Tăng tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống 
và lượng kháng thể và hoạt tính 
của men lysozyme; tăng tốc độ 
sinh trưởng; Tăng bề mặt hấp thụ 
trong ruột; Tăng mật độ và chiều 
dài lông mao trong ruột. tăng hoạt 
động phân giải tế bào máu và thực 
bào; tăng lượng nhớt; Tăng tỷ lệ 
sống khi cảm nhiễm với Vibrio 
anguillarum. 
 

(Staykov et al., 
2007); (Dimitroglou 
et al., 2008). 

Cá hồng bạc (Sciaenops 
ocellatus L.)  

Tăng giá trị các hệ số tiêu hóa 
protein và chất hữu cơ; Giảm hệ 
số tiêu hóa lipid. 
 

(Burr et al., 2008) 

Cá tầm  
(Gulf sturgeon) (Acipenser 
oxyrinchus desotoi)  
 

Không có tác dụng đối vơi sinh 
trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn 
và hình thái đường ruột. 

 
(Pryor et al., 2003) 

Cá rô phi lai Không có ảnh hưởng đối với sinh 
trưởng và các chỉ số cơ thể; Hàm 
lượng protein và khối lượng khô 
của thịt phi-lê tăng tỷ lệ thuận với 
hàm lượng MOS bổ sung. 
 

(Genc et al., 2007b) 

Cá rô phi vằn 
(Oreochromis niloticus)  

Không có ảnh hưởng đối với các 
chỉ tiêu huyết học; Giảm lượng 
thức ăn cung cấp hàng ngày khi 
tăng lượng MOS bổ sung. 

(Sado et al., 2008) 

Cá rô phi vằn  Tăng khối lượng, chiều dài thân và 
sinh trưởng của cá ăn thức ăn bổ 

(Samrongpan et al., 
2008) 
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Loài               Kết quả Tài liệu tham khảo 

sung MOS; Tăng tỷ lệ sống khi 
cảm nhiễm với vi khuẩn 
Streptococcus agalactiae. 
 

Cá bơn (Solea 
senegalensis) 

Giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu 
hóa.

(Sweetman and 
Davies, 2007) 

Tôm gân (Penaeus 
semisulcatus)  

Tăng sinh trưởng, cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn và tỷ lệ sống; 
Không có dấu hiệu tổn thương trên 
mô gan tụy. 
 

(Genc et al., 2007a) 

Tôm hùm nước ngọt 
(Cherax tenuimanus) 

Cải thiện tỷ lệ sống, sức khỏe và 
miễn dịch trong điều kiện nhiễm vi 
khuẩn và khí độc NH3; Tăng tổng 
số vi khuẩn có lợi trong đường 
ruột và duy trì hình thái bình 
thường của ruột; tăng mật độ của 
lông ruột và cải thiện sức khỏe của 
hệ thống tiêu hóa.  
 

(Sang et al., 2011a) 

Tôm hùm giống (Panulirus 
ornatus) 

Tăng sự tăng trưởng, tỷ lệ sống, 
tình trạng sinh lý sức khỏe của hệ 
tiêu hóa và miễn dịch; Tăng khả 
năng kháng lại vi khuẩn vibrio. 
 

(Sang and Fotedar, 
2009) 

Tôm hùm nước ngọt 
(Cherax destructor) 

Tăng tỷ lệ sống, tăng trưởng, miễn 
dịch; tăng hoạt động của men tiêu 
hóa protease trong tuyến gan tụy 
và amylase trong ruột. 

(Sang et al., 2011b) 

Ngược lại, nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung MOS vào thức ăn không 
có ảnh hưởng đến tăng trưởng của nhiều loài cá trong điều kiện thí nghiệm như: 
cá tầm Acipenser oxyrinchus desotoi) (Pryor et al., 2003), cá bơn giống (Psetta 
maxima) (Mahious et al., 2006), cá rô phi lai (Oreochromis niloticus X O. aureus) 
(Genc et al., 2007b), cá tráp (Dimitroglou et al., 2010) và  cá hồi Đại Tây Dương 
(Salmo sarla) (Grisdale-Helland et al., 2008). Lý do của việc MOS không có hiệu 
quả lên các loài cá này vẫn chưa được giải thích. Rất có thể do điều kiện thí 
nghiệm và giai đoạn sống của cá nuôi. Tuy nhiên, MOS lại có ảnh hưởng một 
cách rõ ràng lên những chức năng sinh lý của các loài cá này. Cá hồi ăn thức ăn có 
MOS cho thấy cá tiêu thụ oxy thấp hơn 11%, hàm lượng protein trong thịt cá thấp 
hơn 5%, năng lượng trong cơ thể cao hơn 3% và năng lượng dự trữ cao hơn 7% so 
với cá ăn thức ăn đối chứng (Grisdale-Helland et al., 2008). Hệ số điều kiện sống 
(K) và chỉ số tế bào gan (HSI) của cá tráp thấp hơn đáng kể ở cá ăn thức ăn có bổ 
sung 0,2 đến 0,4% MOS (Dimitroglou et al., 2010). Craig và McLean (2003) cho 
thấy hàm lượng MOS bổ sung vào thức ăn của cá rô phi (Oreochromis niloticus) 
từ 0,25 đến 2% đã cho kết quả thịt cá ít mỡ hơn so với cá ở lô đối chứng. Tuy 
nhiên, hàm lượng lipid tích lũy trong gan ở thí nghiệm này lại không giảm. Ngược 
lại, cá chẽm cho ăn thức ăn có bổ sung MOS biểu thị hiệu quả tích lũy dinh dưỡng 
tốt hơn. Phân tích sinh hóa của gan cho thấy hàm lượng chất béo giảm 5%, độ ẩm 
ít hơn 3% và hàm lượng protein cao hơn 3% ở lô có bổ sung MOS so với lô đối 
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chứng (Torrecillas et al., 2007). Tác dụng của MOS trong nuôi một số đối tượng 
nuôi thủy sản trình bày ở Bảng 1. 
 
IV. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI 
 
MOS đem lại nhiều lợi ích và có thể thay thế kháng sinh trong nuôi một số loài 
giáp xác và cá. Tuy nhiên, những nghiên cứu về vai trò trực tiếp của MOS còn rất 
hạn chế. Đến nay, chỉ có vài loài giáp xác được nghiên cứu. Để đạt được năng 
suất tối đa trong nuôi thủy sản và nâng cao hiệu quả sử dụng MOS, các hướng 
nghiên cứu ưu tiên cần phải được xác định dựa trên các thống tin đã được tổng 
quan như trên. 

- Đối với đa số các loài giáp xác đã được nghiên cứu, MOS được sử dụng 
trong suốt chu kỳ nuôi, điều này có thể làm tăng giá thành sản xuất và 
giảm hiệu quả sử dụng MOS. Vì thế, nghiên cứu về liệu trình sử dụng 
trong chu kỳ nuôi với mỗi đối tượng nuôi nên được tiến hành. 

-  Cho đến nay, những hiểu biết về vai trò của MOS lên sức khỏe của hệ 
thống tiêu hóa còn rất hạn chế. Chỉ có tổng số vi khuẩn cũng như cấu trúc 
mô học của ruột được đề cập. Vì thế, các nghiên cứu sau cần xác định tác 
dụng của MOS đến thành phần vi khuẩn trong đường ruột; vai trò của 
MOS trong việc vận chuyển và hấp thu dinh dưỡng; thay đổi hoạt tính của 
men tiêu hóa của các đối tượng nuôi thủy sản. Cơ chế của MOS trong việc 
làm tăng mật độ lông ruột cũng nên được nghiên cứu. 

- Mặc dù MOS đã được chứng minh là làm tăng khả năng miễn dịch của 
một số đối tượng nuôi thủy sản, cơ chế của MOS trong các phản ứng miễn 
dịch như hệ thống hoạt động prophenoxidase, thực bào, độc tế bào vẫn 
chưa được biết đến. Những thông tin này cần phải được tìm hiểu.  

 
Lời cảm ơn: Tác giả bài báo xin chân thành cảm ơn qũy NAFOSTED đã hỗ trợ 
tài chính để hoàn thành bài báo này.  
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